PHỤ LỤC 6:
PHIẾU TƯ VẤN TĂNG CƯỜNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN CÓ TẢI LƯỢNG HIV ≥ 200
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày   tháng   năm của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Họ tên:……………………………                     Mã số bệnh án:
……………………………..
Ngày sinh: ………./………../…………..           Giới tính    □ Nữ     □  Nam
	Tiền sử điều trị bằng thuốc ARV
	Thông tin các kết quả xét nghiệm tải lượng HIV

	Các phác đồ ARV đã sử dụng
	Ngày bắt đầu
	Kết quả xét nghiệm
	Ngày xét nghiệm

	
	
	
	


Giai đoạn lâm sàng: ………………………….CD4 lần gần nhất: ……………Ngày XN:…………….
Mức tuân thủ điều trị ARV trước tư vấn: □ Tốt (>95%) □ Trung bình (85-95%) □Kém (<85%)
Buổi tư vấn tăng cường tuân thủ điều trị lần 1:
Ngày: …../……. /……… Có người hỗ trợ điều trị tham gia: □ Có       □ Không
	Các rào cản tuân thủ
	Giải pháp tăng cường tuân thủ
	Kế hoạch tăng cường tuân thủ

	Yếu tố hành vi
	Các can thiệp được thực hiện:
□ Tư vấn cá nhân về tuân thủ
□ Tư vấn nhóm về tuân thủ
□ Có nhân viên hỗ trợ
□ Có bệnh nhân khác hỗ trợ
□ Quản lý ca bệnh
□ Điều trị nghiện/cai nghiện
□ Khác:
	Bệnh nhân chọn giải pháp tăng cường tuân thủ điều trị:
□ Nhờ người nhà hỗ trợ
□ Nhờ bệnh nhân khác hỗ trợ
□ Nhờ nhân viên hỗ trợ nhắc nhở
□ Điều trị nghiện/cai nghiện
□ Đặt báo thức
□ Đặt lời nhắc
□ Dùng hộp đựng thuốc
□ Dịch vụ gọi điện thoại tự động
□ Dịch vụ nhắn tin tự động
□ Lời nhắc dán trên tường
□ Khác:

	□ Quên
	
	

	□ Làm hỏng, mất thuốc, cho thuốc
	
	

	□ Uống rượu/sử dụng ma túy
	
	

	Yếu tố sức khỏe, nhận thức
	
	

	□ Thấy khỏe rồi
	
	

	□ Bị ốm
	
	

	□ Tác dụng phụ
	
	

	Yếu tố kinh tế xã hội
	
	

	□ Đi làm xa, khó khăn
	
	

	□ Đi làm ăn xa
	
	

	□ Không có người thân hỗ trợ
	
	

	□ Bị bắt (đi tù, cai nghiện….)
	
	

	Yếu tố cảm xúc
	
	

	□ Buồn chán/ trầm cảm/ căng thẳng
	
	

	□ Mặc cảm và sợ bị kỳ thị
	
	


Buổi tư vấn tăng cường tuân thủ điều trị lần 2
Ngày…../……../……..      có người hỗ trợ điều trị tham gia: □ Có         □ Không
	Mức tuân thủ điều trị ARV sau tư vấn lần 1
	Theo báo cáo của người bệnh
	□

	□ Tốt     □ Trung bình    □ Kém
	Theo nhận định của NVYT
	□

	Rà soát các rào cản tuân thủ còn gặp và hướng xử lý
	Theo số thuốc còn lại của người bệnh
	□


Buổi tư vấn tăng cường tuân thủ điều trị lần 3
Ngày…../……../……..      có người hỗ trợ điều trị tham gia: □ Có         □ Không
	Mức tuân thủ điều trị ARV sau tư vấn lần 2
	Theo báo cáo của người bệnh
	□

	□ Tốt     □ Trung bình    □ Kém
	Theo nhận định của NVYT
	□

	Rà soát các rào cản tuân thủ còn gặp và hướng xử lý
	Theo số thuốc còn lại của người bệnh
	□

	Mức tuân thủ của bệnh nhân sau 3 lần tư vấn:

	□ Tốt                      □ Trung bình                          □ Kém

	Đánh giá chung và chỉ định xét nghiệm tải lượng virus lần 2
	Ngày thực hiện…./…../…..

	 
	Kết quả:…………………. bản sao/ml

	Xét nghiệm HIV kháng thuốc:       □ Có          □ Không
Ngày thực hiện……./……../……….    Kết quả:       □ Kháng thuốc     □ Không kháng thuốc
Quyết định lâm sàng:
Tiếp tục phác đồ đang ĐT □
Chuyển bậc phác đồ          □ Phác đồ bậc 2 (hoặc 3):…………….Ngày bắt đầu:____/____ /___

	
	
	
	


 
	Cán bộ tư vấn
(ký ghi rõ họ tên)
	Ngày…./…./……..


